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Câu 81. Kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ theo quan niệm tiến hóa hiện đại là tạo ra đơn vị phân loại nào sau đây?


A. Họ mới.
B. Lớp mới.
C. Bộ mới.
D. Loài mới.
Câu 82. Ở một loài thực vật, thực hiện phép lai giữa 2 cá thể (P) dị hợp 2 cặp gen thu được F1 phân ly theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Số loại kiểu gen của cây hoa đỏ ở F1 là


A. 9. 
B. 5. 
C. 7. 
D. 4. 
Câu 83. Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động?


A. Khi môi trường có nhiều lactôzơ.

  B. Khi trong tế bào có lactôzơ.

C. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ.
  D. Khi trong tế bào không có lactôzơ.
Câu 84. Một trong những bệnh rối loạn chuyển hóa ở người là bệnh phêninkêtô niệu. Người bệnh không chuyển hóa được axit amin phêninalanin thành tirôzin làm axit amin phêninalanin ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh làm bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến mất trí nhớ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Nguyên nhân gây bệnh do đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.

(2) Bệnh có khả năng chữa trị hoàn toàn nếu phát hiện sớm.

(3) Bệnh có khả năng chữa trị nếu phát hiện sớm và có chế độ ăn kiêng hợp lí.

(4) Bệnh do gen đột biến không tạo được enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin.


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 85. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen đồng hợp? 


A. aaBb.
B. Aabb.
C. AaBb.
D. AAbb.
Câu 86. Một quần thể thực vật lưỡng bội đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen a là 0,15. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể này là


A. 72,25%.
B. 25,5%.
C. 12,75%.  
D. 85%.
Câu 87. Vì sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?


A. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa được chuyển nhanh hơn cho quang hợp.

B. Lá thải ra oxi nhiều hơn từ đó thúc đẩy hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên quang hợp nhiều hơn → tăng năng suất cây trồng.

C. Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất → hạn chế mất nước, tăng độ ẩm → giảm thoái hóa các chất hữu cơ trong đất.

D. Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây.
Câu 88. Cho các phát biểu sau:

1. Trong chọn giống, người ta ứng dụng dạng đột biến chuyển đoạn để loại bỏ những gen không mong muốn

2. Đột biến gen thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến nhiễm sắc thể.
3. Đột biến lặp đoạn thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng

4. Dạng đột biến thay thế một cặp nucleotit thứ 3 ở bộ ba mã hóa axit amin hầu như không làm thay đổi cấu trúc prôtein tổng hợp

Số phát biểu có nội dung đúng là:


A. [image: image1.wmf]1


B. [image: image2.wmf]2


C. [image: image3.wmf]3


D. 4 
Câu 89. Các nhà khoa học cho thấy mã di truyền mang tính thoái hóa, nghĩa là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, ngoại trừ


A. UAA và UGA.
B. AUG và AGG.
C. UGG và AUG.
D. AUG và UAG.
Câu 90. Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  1. Huyết áp ở tiểu động mạch cao hơn huyết áp ở tiểu tĩnh mạch.

  2. Khi tâm thất co, máu được đẩy vào động mạch. 

  3. Máu trong buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi hơn máu trong buồng tâm nhĩ phải. 

  4. Vận tốc máu ở động mạch chủ nhỏ hơn vận tốc máu ở tĩnh mạch chủ. 


A. 3  
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 91. Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể thực vật qua 4 thế hệ liên tiếp, người ta thu được kết quả sau: 

[image: image4.png]Thanh phan kiéu gen Thé hé P Thé hé Thé hé Thé hé
Fy F3 Fy

AA 0.30 0.425 0.51875 0.534375

Aa 0,50 025 0.0625 0,03125

aa 0.20 0.325 0.41875 0.434375





Có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?

(1) Chọn lọc tự nhiên là nhân tố chủ yếu làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể trên.

(2) Tự thụ phấn là nhân tố làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

(3) Quần thể thực vật trên không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa.

(4) Qua các thế hệ tự thụ phấn liên tiếp thì sẽ dẫn đến làm tăng tần số alen có hại ở quần thể thực vật trên.


A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 92. Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn.Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây có tỷ lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình của giới cái?


A. XaXa × XAY.
B. XAXA × XAY.
C. XaXa × XaY.
D. XAXa × XaY.
Câu 93. Hai loài thực vật A và B có họ hàng gần gũi với nhau, đều có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 16. Trong tự nhiên, hai loài này đã lai với nhau và cho ra con lai. Tuy nhiên hầu hết con lai được tạo ra đều bất thụ và có một số cây lai hữu thụ do ngẫu nhiên bị đột biến làm tăng gấp bốn lần bộ nhiễm sắc thể của con lai. Từ những cây hữu thụ này sau một thời gian đã hình thành nên loài mới C

Trong số các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Nếu quần thể con lai bất thụ có khả năng sinh sản vô tính thì có thể hình thành nên loài mới.

B. Số lượng nhiễm sắc thể trong con lai bất thụ là 32 nhiễm sắc thể.

C. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của loài C là 64.

D. Loài C cách ly sinh sản với loài A và B
Câu 94. Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, cấu trúc nào sau đây có đường kính 11nm?


A. Sợi nhiễm sắc.
B. ADN
C. Nuclêôxôm
D. Crômatit.
Câu 95. Một quần thể gồm 2000 cá thể, trong đó có 400 cá thể có kiểu gen DD, 200 cá thể có kiểu gen Dd và 1400 cá thể có kiểu gen dd. Tần số alen D trong quần thể này là 


A. 0,30.
B. 0,20.
C. 0,25.
D. 0,40.
Câu 96. Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?


A. Rễ.
B. Hoa.
C. Thân.
D. Lá.
Câu 97. Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp. 

B. Quá trình hình thành loài bằng con đường này hay xảy ra đối với các loài động vật khả năng phát tán mạnh. 

C. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật. 

D. Vốn gen của quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 
Câu 98. Trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho tỉ lệ giao tử Ab với tỉ lệ 50%?


A. Ab/aB.
B. AB/ab.
C. Ab/Ab.
D. AB/aB.
Câu 99. Từ cây có kiểu gen aaBbDd, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm rồi lưỡng bội hoá có thể tạo ra dòng cây có kiểu gen nào sau đây?


A. aaBbDd.
B. aaBbDD.
C. aaBBdd.
D. aabbDd.
Câu 100. Xét một số hiện tượng sau:

Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á.

Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?


A. (1), (4)
B. (1), (2)
C. (2), (3)
D. (3), (4)
Câu 101. Một gen có 500 ađênin, 1000 guanin. Sau đột biến, gen có 4001 liên kết hiđrô nhưng chiều dài không thay đổi. Đây là loại đột biến dạng nào?


A. Thay thế cặp G-X bằng cặp A-T.
B. Mất 1 cặp nuclêôtit.

C. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
D. Thêm 1 cặp nuclêôtit.
Câu 102. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?


A. Aa×Aa.
B. AA×Aa.
C. Aa ×aa.
D. AA× aa.
Câu 103. Nhiều dòng vi sinh vật có gen bị biến đổi đã được các nhà khoa học tạo ra nhằm làm sạch môi trường như phân hủy rác thải, dầu loang… Đây là một ví dụ về thành tựu của 


A. công nghệ tế bào.     B. gây đột biến.
C. lai tạo.

        D. công nghệ gen.
Câu 104. Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 và giảm dần qua các thế hệ.

B. Ưu thế lai chỉ xuất hiện ở phép lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen giống nhau.

C. Con lai có thế lai cao thường được dùng làm giống 

D. Ưu thế lai tỉ lệ thuận với số lượng cặp gen đồng hợp tử trội có trong kiểu gen của con lai. 
Câu 105. Nhân tố nào sau đây có thể làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu?


A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.

C. Giao phối ngẫu nhiên.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 106. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?


A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Đột biến.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 107. Trong phép lai một tính trạng do một gen quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nghiên cứu:


A. Nằm trên nhiễm sắc thể thường.

   B. Nằm ở ngoài nhân (trong ti thể hoặc lục lạp).

C. Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.              D. Nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.
Câu 108. Phổi của loài động vật nào sau đây không có phế nang?


A. Rắn hổ mang.
B. Bò. 
C. Ếch đồng.
D. Bồ câu.
Câu 109. Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen trong các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

A. mức giới hạn.
B. thường biến.
C. mức dao động.
D. mức phản ứng.
Câu 110. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

  (I) Tiến hóa hóa học           (II) Tiến hóa sinh học.              (III) Tiến hóa tiền sinh học

Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là:


A. I→II→III
B. III→II→II
C. I→III→II
D. II→III→I
Câu 111.  Người có 3 nhiễm sắc thể số 21  sẽ mắc bệnh nào sau đây?

A. mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.
B. mắc hội chứng Đao.

C. mắc hội chứng Tớcnơ.
D. mắc hội chứng Claiphentơ.
Câu 112. Ở một quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,6AA: 0,4Aa, Biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(I) Ở F2, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 10%.

(II) Qua các thế hệ, tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm dần và tiến tới bằng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng. 

(III) Qua các thế hệ, hiệu số giữa tỉ lệ kiểu gen AA với tỉ lệ kiểu gen aa luôn bằng 0,6. 

(IV) Ở thế hệ F3, tỉ lệ kiểu hình là 33 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. 

(V) Nếu kiểu hình hoa trắng bị chết ở giai đoạn phôi thì ở F2, cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 2/17.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5 
Câu 113. Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; UAX – Tyr; GXU – Ala; XGA – Arg; GUU – Val; AGX – Ser; GAG – Glu. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 6 axit amin có trình tự các nuclêôtit là 3’XXX-XAA-TXG-XGA-ATG-XTX5’. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(I) Trình tự của 6 axit amin do đoạn gen này quy định tổng hợp là Gly – Val – Ser- Ala - Tyr - Glu.

(II) Nếu cặp A-T ở vị trí thứ 5 bị thay thế bằng cặp G-X thì chuỗi pôlipeptit sẽ có 2 axit amin Ala.

(III) Nếu đột biến thay thế cặp nu G-X vị trí 15 thành cặp X-G thì sẽ làm cho đoạn polipeptit còn lại 5 axit amin

(IV) Nếu đột biến thêm cặp G-X vào sau cặp nuclêôtit A-T ở vị trí thứ 12 thì axit amin thứ 6 Glu được thay thế bằng axit amin Arg.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 114. Ở người, bệnh M di truyền do một gen có 2 alen quy định, trội lặn hoàn toàn. Người đàn ông (1) không mang alen bệnh lấy người phụ nữ (2) bình thường, người phụ nữ (2) có em trai (3) bị bệnh M. Cặp vợ chồng (1) và (2) sinh một con trai bình thường (4). Người con trai (4) lớn lên lấy vợ (5) bình thường, nhưng người vợ (5) có chị gái (6) mắc bệnh M. Những người khác trong gia đinh đều không mắc bệnh M. Có các nhận định sau về con của cặp vợ chồng (4) và (5):

(1) Khả năng con đầu lòng mắc bệnh là 1/18.              

 (2) Khả năng con họ không mang alen bệnh là 18,75%
(3) Chắc chắn con gái của họ không mang alen bệnh. 

(4) Khả năng con trai của họ bình thường là 15/18.
Có bao nhiêu nhận định là đúng?

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 115. Ở một loài thú, khi cho giao phối (P) giữa con cái mắt đỏ, chân cao thuần chủng với con đực mắt trắng, chân thấp, F1 thu được 100% con mắt đỏ, chân cao. Cho F1 giao phối với nhau, kiểu hình F2 phân li theo tỉ lệ 51,5625% con mắt đỏ, chân cao : 20,3125% con mắt trắng, chân thấp : 4,6875% con mắt đỏ, chân thấp : 23,4375% con mắt trắng, chân cao. Trong đó tính trạng mắt đỏ, chân thấp chỉ xuất hiện ở con đực. Biết trong quá trình này không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(I) Tính trạng màu mắt do 2 cặp gen quy định.



(II) Xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

(III) F2 có 10 kiểu gen quy định mắt đỏ, chân cao.

(IV) Cho con cái F1 giao phối với con đực mắt đỏ, chân thấp mang các alen khác nhau thì kiểu hình con cái mắt trắng, chân thấp mang các cặp gen đồng hợp ở đời con chiếm tỉ lệ 12,5%.


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 116. Ở một loài thực vật ba cặp gen Aa, Bb và Dd quy định ba cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Trong đó, alen A và B bị đột biến thành alen a và b, alen d đột biến thành alen D, Cho các cá thể có kiểu gen (AB/ab)Dd giao phấn với nhau, quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái xảy ra hoán vị với tần số 20%. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả các cá thể, tính theo lý thuyết, tỉ lệ thể đột biến và số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến ở đời con lần lượt là bao nhiêu?


A. 83,5% ; 21
B. 83,5%; 25
C. 16,5%; 20
D. 50,5%; 15
Câu 117. Một quần thể đậu Hà lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen AA, 40% số cây có kiểu gen Aa, 40% số cây có kiểu gen aa. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ 3 thành phần kiểu gen sẽ


A. 36% AA: 48% Aa: 16% aa.


   B.  30% AA: 20%Aa: 50% aa.

C.  43,75% AA: 12,5% Aa: 43,75% aa.             D. 37,5% AA: 5% Aa: 57,5% aa.
Câu 118. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến và kiểu gen AABB bị chết ở giai đoạn phôi. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1. Tiếp tục cho cây hoa đỏ ở F1 lai với cây hoa vàng ở F1 thu được F2. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là


A. 7 cây hoa đỏ : 8 cây vàng : 10 cây trắng. 
  B. 13 cây hoa đỏ : 10 cây vàng : 1 cây trắng. 

C. 10 cây hoa đỏ : 13 cây vàng : 1 cây trắng. 
  D. 13 cây hoa đỏ : 14 cây vàng : 12 cây trắng. 
Câu 119. Có ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân, một trong 3 tế bào có cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Quá trình giảm phân tạo ra 12 tinh trùng, trong đó có tất cả 6 loại giao tử. Tỉ lệ của các loại giao tử có thể là:


A. 1AaB : lb : 1AB : lab : lAb : laB.

  B. 2AaB : 2b : 1AB : lab : lAb : laB.

C. lAaB : lb : 2AB : 2ab : 2Ab : 2aB.

  D. lAaB : lb : 1AB : lab : lAab : 1B.
Câu 120. Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho hai cây đều dị hợp tử về 3 cặp gen (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ tỉ lệ 56,25% cây thân cao, hoa đỏ : 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ : 25% cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen qui định các tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Theo lí thuyết, có mấy phát biểu sau đây là đúng?
(I) Kiểu gen của cây P có thể là [image: image5.wmf]BD

Aa

bd

.

(II) F1 có 2 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa trắng.
(III)  F1 có 4 kiểu gen đồng hợp về 3 cặp gen.

(IV) Nếu cho các cây ở F1 giao phấn ngẫu nhiên thì trong số các cây thu được ở F2, cây thân thấp, hoa trắng đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm 6,25%.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
------ HẾT ------
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